
SỞ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH, KHEN THƯỞNG THEO THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
 GIAI ĐOẠN 2020-2025

(Kèm theo Báo cáo số: 970 /BC-SCT ngày  04  tháng 9 năm 2025 của Sở Công Thương)

TT
Danh hiệu thi

đua/hình thức khen
thưởng

số lượng khen thưởng từ năm 2020-
2025

Khen thưởng theo công trạng,
thành tích đạt được Khen thưởng chuyên đề Khen thưởng đột xuất khen thưởng đối ngoại

Tập
thể

cá nhân

tập
thể

cá nhân

tập
thể

cá nhân

tập
thể

cá nhân

tập
thể

cá nhân

Tổng số
cá nhân

giữ chức
vụ

không
giữ

chức vụ

Tổng số
cá nhân

giữ
chức vụ

không
giữ

chức vụ

Tổng số
cá nhân

giữ
chức
vụ

không
giữ
chức vụ

Tổng
số cá
nhân

giữ
chức
vụ

không
giữ
chức vụ

Tổng số
cá nhân

giữ
chức
vụ

không
giữ
chức
vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I Khen thưởng cấp
tỉnh

1 cờ thi đua của
UBND tỉnh

2 Tập thể lao động
xuất sắc 10 10

3 Chiến sĩ thi đua cấp
tỉnh

4 Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh 14 9 9 4 2 2 10 7 7

II Khen thưởng cấp
cơ sở
Tập thể lao động
tiên tiến 74 74

5 Tập thể lao động
xuất sắc

4 4

7
Tập thể thành tích
xuất sắc trong phong
trào thi đua

1 1

8
Tập thể thành tích
tốt trong phong trào
thi đua

15 15

9 Chiến sĩ thi đua cơ
sở 0 65 32 33 65 32 33
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10 Lao động tiên tiến 65 682 269 413 65 682 269 413

11 Giấy khen 61 183 65 118 51 152 48 104 9 29 16 13 1 2 1 1

12 Bằng khen của BCĐ
389 tỉnh 1 2 0 2 1 2 0 2

Tổng cộng 245 941 375 566 225 903 351 552 19 36 23 13 1 2 1 1 0 0 0 0
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SỞ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Báo cáo số: 970 /BC-SCT ngày 04  tháng 9 năm 2025 của Sở Công Thương)

TT Danh hiệu thi đua/hình
thức khen thưởng

Khen thưởng theo công trạng Khen thưởng chuyên đề Khen thưởng đột
xuất

Khen
thưởng

cống hiến

khen thưởng
kháng chiến

Khen thưởng
cho doanh

nghiệp

tập thể

cá nhân

tập
thể

cá nhân

tập thể Cá nhân Cá nhân tập thể cá nhân tập
thể cá nhânCá nhân là

lãnh đạo,
quản lý

Cá nhân
không là
lãnh đạo,
quản lý

Cá nhân là
lãnh đạo,
quản lý

Cá nhân
không là
lãnh đạo,
quản lý

1 2 7 9 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22

1 Huân chương các loại

- Huân chương Độc lập

- Huân chương Lao động

- …

2 Huân chương Kháng chiến

3 Huy hương kháng chiến

4 KNC bị địch bắt tù đày

… …

5 Danh hiệu vinh dự Nhà
nước

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân

… …
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6 Cờ thi đua của Chính phủ

7 Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ 1

8 CSTĐ toàn quốc

9 các hình thức khác…
Bằng khen của Bộ Công
Thương 8 2 16 15 5
Cộng: 8 1 2 16 15 5 0 0 0 0 0 0 0
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